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  n  n s : 78/2017/HSPT 

N   : 18-9-2017 

 

 NHÂN DANH  

                                        

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hươn  

Các thẩm phán:  1. Ông Nguyễn Kim Đồng 

     2. Ông Trần Đình Lon  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Ho n  Qu c Hu ; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o; Kiểm s t viên. 

N    18 th n  9 năm 2017, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s  94/2017/HSPT ngày 23/8/2017 

đ i với bị c o Nguyễn Văn T do có kh n  c o của bị c o đ i với b n  n hình sự 

sơ thẩm s  27/2017/HSST ngày 12/7/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Lâm. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ v  tên:  guyễ   ă   , sinh năm 1986 tại Thanh Hóa; Nơi ĐKHKTT 

v  cư trú: S  nh  31/7, Hẻm 31/1 VTT, thôn KT, xã LN, th nh ph  BL, tỉnh 

Lâm Đồn ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ văn ho : Lớp 7/12; 

N hề n hiệp: Côn  nhân; Con ông N u ễn Văn S và bà Lê Thị Đ; C  hai hiện 

s n  ở thôn KT, xã LN, thành ph  BL, tỉnh Lâm Đồn ; Có vợ là N u ễn Thị 

Phươn  Th, sinh năm 1987 (L  hôn vào 9/2016); Có 01 con, sinh năm 2014; 

Tiền  n, tiền sự: Khôn ;  ị c o bị bắt tạm  iam n    06/6/2017, hiện đan  bị 

tạm  iam tại Nh  tạm  iữ Côn  an hu ện   o Lâm, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo:  

Luật sư Lê Thanh D – Văn phòn  Luật sư PT thuộc Đo n Luật sư tỉnh 

Lâm Đồn . 

Địa chỉ: 11A LS, phườn  LS, th nh ph  BL, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt 

N ười bị hại: Chị N u ễn Thị N ọc T1, sinh năm 1989 

Nơi đăn  ký HKTT: Tổ 11, thị trấn LT, hu ện BL, tỉnh Lâm Đồn .  

Chỗ ở: Thôn 4, xã LA, hu ện BL, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 
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     U    Ụ   : 

Theo b n C o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Lâm và B n  n 

hình sự sơ thẩm của Tòa  n nhân dân hu ện   o Lâm thì nội dun  vụ  n được 

tóm tắt như sau: 

Kho n  13h n    02/7/2016, do bực tức về việc vợ l  chị N u ễn Thị 

Phươn  Th bỏ nh  lên xã LA, hu ện BL ở với chị N u ễn Thị N ọc T1 (là chị 

ruột của Th) nên T xu n  bếp lấ  một con dao (loại dao chặt thịt d i 40cm tính 

c  c n  ỗ) rồi điều khiển xe m   đến Tiệm u n tóc của chị T1 tại thôn 3, xã LA, 

hu ện BL để nói chu ện. Khi đến nơi, T dựn  xe tron  sân, nhìn thấ  chị T1 

đan  nằm trên võn , đầu hướn  ra cửa thì T tiến lại  ần, ta  tr i nắm tóc chị T1 

kéo  iật ra sau, T la hét,  êu cầu chị T1  iao chị Th l  vợ T ra v  ta  ph i cầm 

dao chém xu n  mặt chị T1 một nh t trún  v o phần trên môi bên tr i l m r ch 

da ch   m u. Thấ  chị T1 ch   nhiều m u thì T th  chị T1 ra, sau đó tiếp tục 

dùn  dao chém bể ba tấm kính treo tườn  v  chém một nh t v o tủ lạnh tron  

qu n rồi cầm dao bỏ về nh , chị T1 được mọi n ười đưa đi cấp cứu tại  ệnh 

viện II Lâm Đồn , đến n    27/10/2016 chị T1 có đơn  êu cầu khởi t  đ i với 

bị c o N u ễn Văn T. 

Tại kết luận  i m định ph p   s  179/2016/T T n    06/10/2016 của 

Trun  tâm ph p   tỉnh Lâm Đồn  kết luận: Vết thươn  môi trên, bên tr i 4.5cm; 

c c tổn thươn  kh c đã l nh. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên 

hiện tại l  6%. Tổn thươn  do vật sắc gây nên.  

Tại kết luận  i m định s  13/17/T T n    10/02/2017 của phân Viện ph p 

  Qu c  ia tại th nh ph  Hồ Chí Minh kết luận: Vết thươn  s n  mũi, môi trên 

tr i do vật có cạnh sắc t c độn  v o vùn  mặt theo chiều từ ph i qua tr i, từ trên 

xu n  dưới của tư thế nạn nhân  â  ra; con dao (mẫu vật  ửi  i m định) có kh  

năn   â  ra thươn  tích trên. 

  n  n s  27/2017/HSST ngày 12/7/2017 của Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Lâm tu ên b  bị c o N u ễn Văn T phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn  điểm a, i kho n 1 Điều 104  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị c o N u ễn Văn T 12 th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt 

tù tính từ n    06/6/2017. 

Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 42  ộ luật hình sự, c c Điều 584, 

585, 589, 590  ộ luật dân sự.  uộc bị c o N u ễn Văn T bồi thườn  cho chị 

N u ễn Thị N ọc T1 s  tiền 10.904.300đ. 

  n  n còn xử lý vật chứn ,  n phí v  tu ên qu ền kh n  c o. 

N    21/7/2017 bị c o kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt,  êu cầu  i m 

định lại thươn  tật của n ười bị hại ở  ộ qu c phòn , vết thươn  của n ười bị 

hại khôn  ph i do dao chém. 
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Tại phiên tòa, bị cáo T rút kháng cáo về phần  i m định, chỉ xin gi m nhẹ 

hình phạt v  xin được hưởn   n treo, đồng thời xuất trình biên lai đã nộp xong 

s  tiền b n  n sơ thẩm tuyên. 

 N ười bị hại xin cho bị c o được hưởng án treo, đồng thời đề nghị bị cáo 

hỗ trợ thêm 10.000.000đ để tr  tiền thuê mặt bằng mở tiệm u n tóc vì sau khi bị 

thươn  n ười bị hại ph i nghỉ để điều trị nhưn  vẫn ph i tr  tiền thuê mặt bằng. 

Viện kiểm s t đề nghị áp dụng thêm tình tiết gi m nhẹ theo Điểm h,b,p 

kho n 1, kho n 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, gi m cho bị cáo từ 03 th n  đến 06 

tháng tù. 

 Luật sư b o chữa đề nghị áp dụng cho bị cáo thêm các tình tiết gi m nhẹ 

theo điểm b,h,p kho n 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Điểm h vì bị cáo lần đầu phạm 

tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, điểm b vì bị c o đã nộp đủ s  tiền theo 

b n  n sơ thẩm đã tu ên v  tại phiên tòa bị c o đồng ý hỗ trợ thêm cho n ười bị 

hại 10.000.000đ tiền thuê mặt bằng, điểm p là vì bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn h i c i không quanh co ch i tội, người bị hại xin cho bị c o được hưởng án 

treo, nên bị c o có đủ điều kiện để áp dụn  Điều 60 Bộ luật hình sự, do vậ  đề 

nghị chấp nhận việc tha  đổi kháng cáo cho bị cáo được hưởng án treo. 

 Căn cứ v o c c chứn  cứ v  c c t i liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; 

căn cứ v o kết qu  tranh tụn  tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét một c ch đầ  đủ, 

to n diện chứn  cứ, ý kiến của kiểm s t viên, của bị c o, bị hại v  luật sư. 

  Ậ   Ị                 É   Ử: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị c o thừa nhận do vợ bỏ đi đến nh  chị T1 ở nên 

bị c o bức xúc khôn  kìm chế được b n thân nên đã sử dụn  dao  â  thươn  

tích đ i với chị T1, đến na  bị c o đã thấ  được sai phạm nên đã xin lỗi chị T1 

v  bồi thườn  theo  êu cầu của chị T1. 

 Xét kh n  c o của bị c o thấ  rằn  về nhân thân bị c o lần đầu phạm tội 

thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn  nhưn  cấp sơ thẩm khôn   p dụn  tình tiết 

 i m nhẹ theo Điểm h Kho n 1 Điều 46  ộ luật hình sự l  thiếu xót, tại phiên 

tòa phúc thẩm bị c o xuất trình biên lai đã nộp s  tiền theo b n  n sơ thẩm tu ên 

buộc bồi thườn  cho n ười bị hại v  tự n u ện hỗ trợ thêm cho chị T1 

10.000.000đ. Như vậ , bị c o có c c tình tiết  i m nhẹ theo Điểm b, h, p, Kho n 

1 Điều 46  ộ luật hình sự,  iữa bị c o v  n ười bị hại có quan hệ l  em rể nên 

n ười bị hại cũn  xin cho bị c o được hưởn   n treo nên được  p dụn  thêm 

kho n 2 Điều 46  ộ luật hình sự, bị c o có địa chỉ rõ r n , đủ điều kiện để được 

áp dụn  Điều 60  ộ luật hình sự. Do vậ , chấp nhận kh n  c o của bị c o, sửa 

b n  n sơ thẩm. 

Về án phí phúc thẩm: Do kh n  c o của bị c o được chấp nhận, nên bị cáo 

không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 
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Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 248; Điểm đ kho n 1 Điều 249  ộ luật t  

tụn  hình sự. 

QUYẾ   Ị  : 

1. Chấp nhận kh n  c o của bị c o N u ễn Văn T, sửa b n án sơ thẩm. 

 Áp dụn  điểm a, i kho n 1 Điều 104; Điểm b, h, p Kho n 1, Kho n 2 

Điều 46; Điều 60  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị c o N u ễn Văn T 12 (Mười hai) th n  tù cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch 24 th n  tính từ n    tu ên  n. 

Giao bị c o cho Ủ  ban nhân dân xã Lộc Nga, th nh ph    o Lộc  i m s t 

v   i o dục bị c o. Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với chính qu ền địa 

phươn  tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o tron  thời  ian thử th ch. 

Áp dụn  kho n 4 Điều 227  ộ luật t  tụn  hình sự tu ên tr  tự do cho bị 

c o n a  sau khi tu ên  n nếu bị c o khôn  bị  iam,  iữ về tội phạm khác. 

Tu ên  iao cho chị T1 s  tiền 10.904.300đ theo biên lai s  

AA/2010/08686 ngày 13/9/2017 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện   o 

Lâm.  

2. Về  n phí phúc thẩm: Áp dụn  Điều 99  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 

N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban 

thườn  vụ Qu c hội về  n phí, lệ phí Tòa  n. Bị c o N u ễn Văn T không  ph i 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định khác của b n án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

n hị đã có hiệu lực pháp luật kể từ n à  hết thời hạn kháng cáo, khán  n hị. 

  n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n ày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND, VKSND, CA cấp sơ thẩm; 

- VKS tỉnh Lâm Đồng; 

-  ị c o, Luật sư; 

- N ười bị hại; 

- Phòng KTNV; 

- Sở tư ph p; 

- Thi hành án; 

- Lưu. 

 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

( ã ký) 
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